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STT MA TÊN VTYT QUUY CÁCH NƯỚC SX HANG SX ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ 

1 BO129 Bơm tiêm 1 ml (19.01) Hộp giấy 100 cái Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cái 640.00 640.00

2 BO130 Bơm tiêm 10 ml (19.01) Hộp giấy 100 cái Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cái 950.00 950.00

3 BO131 Bơm tiêm 20 ml (19.01) Hộp giấy 50 cái Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cái 2,200.00 2,200.00

4 BO132 Bơm tiêm 3 ml (19.01) Hộp giấy 100 cái Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cái 640.00 640.00

5 BO133 Bơm tiêm 5 ml (19.01) Hộp giấy 100 cái Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cái 660.00 660.00

6 BO136 Bơm tiêm 50 ml (Bơm tiêm điện) (19.01) Hộp 20 cái Nhật Bản Terumo Cái 17,500.00 17,500.00

7 BO153 Bơm tiêm 0,1 ml (19.02) 100 cây /1 hộp Việt Nam Vinahankook Cây 1,650.00 1,650.00

8 BO154 Bơm tiêm cho ăn 50 ml (19.02) 25 cây/ 1 hộp Việt Nam Vinahankook Cái 0.00 0.00

9 BO34 Bơm tiêm 20 ml ống Việt Nam vn ống 2,400.00 2,400.00

10 BO42 Bơm tiêm 50 ml Cây Việt Nam Vihankook Cây 6,400.00 6,400.00

11 BO78 Bơm tiêm cho ăn 50ml Hộp/25 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 3,470.00 3,470.00

12 BO79 Bơm tiêm 50ml (Bơm tiêm điện) Hộp 20 cái Nhật Bản Terumo Corporation on Behalf of Terumo Asia Cái 15,999.98 15,999.98

13 BO80 Bơm tiêm 20ml Hộp/50 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 1,470.00 1,470.00

14 BO85 Bơm tiêm 1ml Hộp/100 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 555.00 555.00

15 BO86 Bơm tiêm 3ml Hộp/100 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 560.00 560.00

16 BO87 Bơm tiêm 5ml Hộp/100 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 569.00 569.00

17 BO88 Bơm tiêm 10ml Hộp/100 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cái 850.00 850.00

18 CA90 Cán dao Inox. Việt Nam VN cái 18,900.00 18,900.00

19 CH57 Chromic 4.0 có kim Việt Nam VN tép 23,000.00 23,000.00

20 DA102 Dây truyền máu sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instrumens Co.,Ltd Bộ 10,000.00 10,000.00

21 DA103 Dây hút nhớt sô 12 sợi Việt Nam VN sợi 2,415.00 2,415.00

22 DA110 Dây thở oxy 2 lỗ trẻ em [Sơ sinh] Thùng 100 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Sợi 5,800.00 5,800.00

23 DA118 Dây hút nhớt 8, 10, 12, 14 Việt Nam VN sợi 2,500.00 2,500.00

24 DA128 Dây thở oxy người lớn 2 lỗ (L2) Việt Nam VN sợi 5,800.00 5,800.00

25 DA141 Dây truyền dịch Bịch 10 sợi Việt Nam Công ty TNHH Dụng Cụ Y Tế - Việt Nam Sợi 4,800.00 4,800.00

26 DA143 Dây nối bơm tiêm điện Bịch/1 sợi Trung Hoa Terumo Medical Products Co., Ltd - Trung Quốc Sợi 17,500.00 17,500.00

27 DA146 Dây thở oxy 2 lỗ trẻ em Thùng 100 sợi Trung Hoa GREETMED- Sợi 6,000.00 6,000.00

28 DA147 Dây thở oxy 2 lỗ người lớn Thùng 100 sợi Trung Hoa GREETMED- Sợi 5,500.00 5,500.00

29 DA148 Dây hút nhớt các loại Hộp 100 sợi Trung Hoa GREETMED- Sợi 2,500.00 2,500.00

30 DA161 Dây thở oxy 2 lỗ trẻ em [Sơ sinh] Thùng 100 sợi Trung Hoa GREETMED- Sợi 5,999.99 5,999.99

31 DA169 Dây hút nhớt các loại [8, không khóa] Hộp 100 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ sợi 2,500.00 2,500.00

32 DA171 Dây hút nhớt các loại [12, không khóa] Hộp 100 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Sợi 2,500.00 2,500.00

33 DA173 Dây hút nhớt các loại [14, không khóa] Hộp 100 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Sợi 2,500.00 2,500.00

34 DA191 Dây cho ăn số 14 (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 0.00 0.00

35 DA192 Dây cho ăn số 16 (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 3,200.00 3,200.00

36 DA193 Dây hút nhớt các loại, các cỡ (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 2,200.00 2,200.00

37 DA194 Dây nối bơm tiêm điện (19.01) Bịch/ 1 sợi Trung Hoa Terumo Medical Products Co., Ltd Sợi 23,000.00 23,000.00

38 DA195 Dây oxy 2 lỗ trẻ em (19.01) Bọc /1 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 5,600.00 5,600.00

39 DA196 Dây thở oxy 2 lỗ người lớn (19.01) Bọc /1 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 5,500.00 5,500.00

40 DA197 Dây truyền dịch (19.01) Bịt 10 Sợi Việt Nam Công ty TNHH dụng cụ y tế (Great world Sợi 5,300.00 5,300.00

41 DA198 Dây truyền máu (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 0.00 0.00

42 DA220 Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh (19.02) 1sợi/ bọc Việt Nam An phú Sợi 6,000.00 6,000.00

43 GA46 Găng tay sản cổ dài Hộp 10 đôi Việt Nam NAM TÍN Đôi 15,000.00 15,000.00

44 HO32 Hộp Inox CN 10x20cm cái Việt Nam cái 35,000.00 35,000.00

45 KE45 Kelly thẳng Việt Nam VN cây 26,250.00 26,250.00

46 KE46 Kelly cong Việt Nam VN cây 26,250.00 26,250.00

47 KE47 Kẹp phẩu tích có mấu Việt Nam VN cây 25,000.00 25,000.00

48 KE48 Kéo Inox thẳng Việt Nam VN cây 35,000.00 35,000.00

49 KE49 Kéo Inox cong Việt Nam VN cây 25,000.00 25,000.00

50 KE51 Kẹp gắp ống nghiệm Việt Nam VN cái 30,000.00 30,000.00

51 KE53 Kéo cắt chỉ thép Việt Nam VN cây 0.00 0.00

52 KE54 Kẹp đầu vợt Đức cây 0.00 0.00

53 KE55 Kẹp răng chuột (Elis) Đức cây 0.00 0.00

54 KE56 Kẹp Kocher Đức cây 0.00 0.00

55 KH16 Khóa ba ngã + dây nối 25cm Trung Hoa TQ Sợi 5,200.00 5,200.00

56 KH23 Khay hạt đậu Việt Nam cái 60,000.00 60,000.00

57 KH25 Khóa ba ngã + dây nối 25cm Hộp 50 sợi Trung Hoa GREETMED- Sợi 5,200.00 5,200.00

58 KH26 Khóa ba ngã không dây nối Hộp 50 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Sợi 4,200.00 4,200.00

59 KH40 Khóa ba ngã có dây nối 10, 25 cm (19.01) Bịch /1 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

60 KH41 Khóa ba ngã không dây nối (19.01) Hộp 50 cái Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

61 KI107 Kim luồn mạch máu 22 Hộp 100 cây Ấn Độ Disposafe Health and Life Care Limited - Ấn Độ Cây 2,900.00 2,900.00

62 KI108 Kim luồn mạch máu 24 Hộp 100 cây Ấn Độ Disposafe Health and Life Care Limited - Ấn Độ Cây 3,000.00 3,000.00

63 KI110 Kim 18 Hộp/100 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cây 270.00 270.00

64 KI146 Kim gây tê tủy sống số 27 (19.01) Hộp 100 cây G7 Thổ nhĩ kỳ cây 0.00 0.00

65 KI148 Kim lấy thuốc số 18 (19.01) Hộp giấy 100 cây Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Cây 320.00 320.00

66 KI149 Kim luồn mạch máu 22 (19.01) Hộp/100 cây Ấn Độ Global Medikit Limited Cây 2,800.00 2,800.00

67 KI150 Kim luồn mạch máu 24 (19.01) Hộp/100 cây Ấn Độ Global Medikit Limited Cây 2,800.00 2,800.00

68 KI151 Kim luồn mạch máu số 18 (19.01) Hộp 100 cây Ấn Độ medikit-Ấn độ cây 0.00 0.00

69 KI153 Kim luồn mạch máu số 20 (19.01) Hộp 100 cây Ấn Độ medikit-Ấn độ cây 0.00 0.00

70 KI62 Kim luon 22 cây Việt Nam VN cây 3,399.90 3,399.90

71 KI92 Kim luồn 18 (L2) Việt Nam VN cây 3,000.00 3,000.00

72 LO27 Lọ đựng nước tiểu lọ Việt Nam lọ 1,500.00 1,500.00

73 LU10 Lưỡi dao 21 cây Việt Nam vn cây 1,000.00 1,000.00

74 LU21 Lưới điều trị thoát vị 5 miếng/hộp Tây Ban Nha B.BRAUN Miếng 1,170,000.00 1,170,000.00

75 MA36 Mar bóp bóng sơ sinh cái Việt Nam cai 68,000.00 68,000.00

76 MA43 Mâm 35 x 40 cái Việt Nam cái 78,000.00 78,000.00

77 MA44 Mặt gương cái Việt Nam cai 22,000.00 22,000.00

78 MA45 Mâm 35x35 cái Việt Nam cái 154,000.00 154,000.00

79 MA46 Máy phun khí dung OMRON NE-C28 cái Việt Nam OMRON cái 1,400,000.00 1,400,000.00

80 MA47 Máy SPO2 cái Việt Nam cái 4,780,000.00 4,780,000.00

81 MA53 Mark thở khí dung các loại Đức Nhập cái 28,000.00 28,000.00

82 MA58 Máy bó thuốc Việt Nam cái 0.00 0.00

83 MA65 Mas thở máy vela Việt Nam cái 0.00 0.00

84 MA66 Máy phun khí dung (Compmist) Việt Nam cái 590,000.00 590,000.00

85 MA79 Mâm inox 35x50cm Việt Nam cái 150,000.00 150,000.00

86 MA83 Máy hiệu ứng nhiệt VL03 Việt Nam cái 0.00 0.00

87 MO28 Mỏ vịt lớn cây Việt Nam cây 70,000.00 70,000.00

88 NH08 Nhíp dài 25cm cây Việt Nam cây 54,000.00 54,000.00

89 NU35 Nút chặn đuôi kim luồn Hộp/250 cây Ấn Độ Disposafe Health and Life Care Limited - Ấn Độ Cái 2,000.00 2,000.00

90 NU47 Nút chặn đuôi kim luồn (19.01) Hộp 250 cái Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Cái 2,000.00 2,000.00

91 ON101 Ống nội khí quản các loại [6] Hộp 10 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Ống 12,500.00 12,500.00

92 ON102 Ống nội khí quản các loại [5,5] Hộp 10 sợi Trung Hoa GREETMED- TQ Ống 12,500.00 12,500.00

93 ON122 Ống Nội khí quản các loại (19.01) Bọc 1 cái Trung Hoa Greetmed-TQ Ống 13,000.00 13,000.00

94 ON128 Ống thông số 28 ổ bụng (19.02) Bịt 10 sợi Việt Nam Công ty Merufa Sợi 0.00 0.00

95 ON47 Ống hút nhớt số 12 ống Việt Nam VN ống 4,200.00 4,200.00

96 ON50 Ống thông số 28 ống Việt Nam VN ống 20,000.00 20,000.00

97 ON55 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản số 5]ống Việt Nam VN ống 25,000.00 25,000.00

98 ON56 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản 5,5]ống Việt Nam VN ống 13,500.00 13,500.00

99 ON57 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản số 6]ống Việt Nam VN ống 13,500.00 13,500.00

100 ON59 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản 7]ống Việt Nam ống 19,000.00 19,000.00

101 ON60 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản 7,5]ống Việt Nam ống 13,500.00 13,500.00
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102 ON62 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản 3]ống Việt Nam ống 13,500.00 13,500.00

103 ON64 Ống đặt nội khí quản các loại [Ống nội khí quản 5]cái Việt Nam cái 28,280.00 28,280.00

104 ON73 Dây thở oxy 2 lỗ trẻ em Trung Hoa GREETMED- TQ Sợi 5,000.00 5,000.00

105 ON75 Ống đặt nội khí quản các loại Việt Nam VN ống 13,500.00 13,500.00

106 ON78 Ống thông số 28 (T) Việt Nam Sợi 20,000.00 20,000.00

107 ON79 Ống nối thở Việt Nam ống 10.00 10.00

108 ON82 Ống nội khí quản [4] Hộp 10 sợi Trung Hoa GREETMED- Ống 12,500.00 12,500.00

109 ON83 Ống nội khí quản các loại Hộp 10 ống Trung Hoa GREETMED- Ống 0.00 0.00

110 ON92 Ống nội khí quản [4.5] Hộp 10 ống Trung Hoa GREETMED- Ống 12,500.00 12,500.00

111 PH45 Phim X- Quang 30cm x 40cm Hộp 100 miếng Nhật Bản FUJI - Miếng 13,500.00 13,500.00

112 SI25 Silk 2.0 có kim tép Việt Nam tép 20,500.00 20,500.00

113 SI26 Silk 1/0 không kim tép Việt Nam tép 15,000.00 15,000.00

114 SI29 Silk 5.0 có kim Tép Việt Nam VN tép 20,000.00 20,000.00

115 SI31 Sikl 1.0 có kim Việt Nam tép 24,000.00 24,000.00

116 SO32 Sol dạ dày số 6 ống Việt Nam VN ống 10,500.00 10,500.00

117 SO33 Sonde dạ dày số 8 ống Việt Nam VN ống 3,000.00 3,000.00

118 TH107 Thông tiểu 1 nhánh số 10 (19.01) Hộp/ 10 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

119 TH108 Thông tiểu 1 nhánh số 14 (19.01) Hộp/ 10 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

120 TH109 Thông tiểu 1 nhánh số 16 (19.01) Hộp/ 10 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 7,500.04 7,500.04

121 TH110 Thông tiểu 1 nhánh số 8 (19.01) Hộp/ 10 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

122 TH111 Thông tiểu 2 nhánh số 14 (Foley) (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 0.00 0.00

123 TH112 Thông tiểu 2 nhánh số 16 (Foley) (19.01) Bọc 1 sợi Trung Hoa Greetmed-TQ Sợi 10,000.00 10,000.00

124 TH113 Thông tiểu 2 nhánh số 8 (Foley) (19.01) Hộp/ 10 sợi Trung Hoa Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sợi 0.00 0.00

125 TH34 Ống sonde tiểu 8, 10, 14 [Thông tiểu 1 chia] ống Việt Nam VN ống 6,999.99 6,999.99

126 TH36 Thông tiểu 2 chia (Foley số 8) ống Việt Nam VN ống 11,000.00 11,000.00

127 TH64 Thông tiểu 2 nhánh số 16 (Foley) Hộp 10 sợi Trung Hoa GREETMED-TQ Sợi 10,500.00 10,500.00

128 TU17 Túi vãi đựng thuốc (19.0) Việt Nam Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu Tư Vĩ cái 33,000.00 33,000.00

129 VA21 Val âm đạo Việt Nam VN cây 120,000.00 120,000.00

130 VO18 Vòng T380 cái Việt Nam cái 16,000.00 16,000.00


